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1. Thời lượng: Tổng số tiết 35 tiết/năm học, trong đó học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết.

2. Thời điểm kiểm tra định kì:
- Số bài kiểm tra định kỳ là 02 bài /học kỳ: Trong đó có 01 bài kiểm tra giữa học kỳ thời gian 45 phút, 01 bài kiểm tra cuối học kỳ thời gian 45 phút.

- Kiểm tra giữa học kì I và học kỳ II: Theo kế hoạch của nhà trường. 

- Kiểm tra cuối học kì: Theo Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung thực hiện:  
Học kì I:                 


	Chủ đề
	Tiết
	Tên tiết dạy
	Yêu cầu cần đạt


	Nội dung bổ sung 

(dành cho HS Khá, Giỏi/tích hợp, giáo dục địa phương)
	Ghi chú

	Chủ đề 1:

Em yêu âm nhạc


	1
	- Hát bàis Em yêu giờ học hát.


	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Em yêu giờ học hát. Biết hát kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- HS vận dụng: trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca...
	
	

	
	2
	- Ôn tập bài hát: Em yêu giờ học hát.

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
- Nhạc cụ: Hòa tấu
	-- Ôn BH theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu.

- Tập gõ phách trong bài ĐN, luyện kĩ năng ĐN và bộ gõ cơ thể.

- Luyện đọc tốt gam C dur vào bài ĐN số 1.

- Thể hiện tốt mẫu tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hòa tấu.
	
	

	
	3
	- Lý thuyết âm nhạc: 

- Ôn Bài đọc nhạc số 1
	- HS hiểu và phân biệt được Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc: Cao độ - Trường độ - Cường Độ - Âm Sắc.
- HS vận dụng: kể được tên 1 – 2 bài hát thiếu nhi, hát đúng 1 – 2 câu trong những bài hát đó.
	
	

	
	4 
	- Thường thức âm nhạc: Hát bè.

- Hoạt động trải nghiệm và khám phá.
	- Nghe và thường thức âm nhạc. Nêu được đặc điểm tác dụng của hát bè. Nhận biết được 1 số hình thức hát bè đơn giản.

-Trình bày bài hát Em yêu giờ học hát bằng các hình thức đã học. Nhận biết các thuộc tính âm thanh qua nét nhạc bài ĐN số 1 kết hợp gõ đệm.
- Biết yêu gia đình, quê hương, đất nước, yêu các làn điệu dân ca, BH về thầy cô, mái trường...
	
	

	Chủ đề 2:

Giai điệu quê hương


	5
	- Hát bài Lý cây đa.

- Nghe nhạc: Việt Nam quê  hương tôi.

	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài Lý cây đa. Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Cảm nhận được tác phẩm Việt Nam quê hương tôi. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp.
	
	

	
	6
	- Ôn tập bài hát: Lý cây đa.

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2
- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	-- Ôn BH kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu.

- Luyện gam C-dur theo trường độ đen chấm dôi. Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ, trường độ. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.
	- Hát bè đuổi.
	

	
	7
	- Lý thuyết âm nhạc: Ký hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin.

- Ôn Bài đọc nhạc số 2
	- Biết kí hiệu 7 âm cơ bản bằng kí hiệu chữ cái La tinh.

- Ôn luyện bài ĐN số 2 kết hợp gõ đệm và đánh nhịp 2/4.
	
	

	
	8
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
- Hoạt động trải nghiệm và khám phá.
	- Thưởng thức âm nhạc: Nêu được vài nét cơ bản và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

-Trình bày theo nhóm bài Lý cây đa bằng các hình thức đã học.

- Cảm nhận của em sau khi học xong chủ đề.

- Giáo dục tới học sinh biết yêu và gìn giữ các làn điệu dân ca.
	
	

	
	9
	- Kiểm tra giữa học kì I.


	- Trình bày đúng giai điệu, lời ca các BH, bài ĐN .

- Hiểu được các kiến thức đã học về nhạc lí.

- Vận dụng được và thực hành âm nhạc để đánh giá lực học của HS.
	
	

	Chủ đề 3:

Biết ơn thày cô


	10
	- Hát: Bụi phấn.

	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Bụi Phấn. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 
	
	

	
	11
	- Ôn tập bài hát: Bụi phấn.

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3
- Nhạc cụ: Thế bấm các hợp âm C-F-G trên kèn phím.
	-- Ôn bài hát theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu.

- Luyện đọc quãng 3. Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp.
- Thể hiện đúng tiết tấu, mẫu hợp âm C-F-G trên kèn phím, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát.
	
	

	
	12
	- Thường thức âm nhạc: Đàn tranh và đàn dây- Nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ.

- Hoạt động trải nghiệm và khám phá.
	- Nêu được đặc điểm của đàn tranh, đàn đáy, cảm nhận đươc âm sắc của đàn tranh, đàn đáy
- Nêu được đôi nét về cuộc đời của nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ.

- Giáo dục học sinh yêu gia đình, thày cô và bạn bè.
--Trình bày theo nhóm bài Bụi phấn bằng các hình thức đã học.
	- Tập hát 1 đoạn ca trù theo Nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ.

	

	Chủ đề 4:

Tình bạn bốn phương


	13
	- Hát bài Tình bạn bốn phương.

- Nghe nhạc: Turkish March.


	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Tình bạn bốn phương. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Nghe nhạc: Cảm nhận được tác phẩm Turkish March. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp.
	
	

	
	14
	- Ôn tập bài hát: Tình bạn bốn phương. 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4
- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu.
	- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
- Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.

- Tập gõ phách trong bài ĐN. Luyện tập kĩ năng chơi nhạc cụ.
	
	

	Ôn tập và kiểm tra HKI
	15
	- Ôn tập.


	- HS biết: trình bày thuộc lời các hát và đọc thuần thục các bài tập đọc nhạc.

- HS hiểu: cách trình bày bài hát theo các hình thức hát kết hợp phụ họa 1 số động tác; đọc tập đọc nhạc kết hợp gõ phách theo bài đọc.

- Rèn cho HS kĩ năng hát và đọc các bài ĐN.
	
	

	
	16
	- Kiểm tra học kì I.
	- HS vận dụng: trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca…..

- Lựa chọn 1 đến 2 nội dung thực hành tham gia đánh giá cuối học kỳ I.
	
	

	Chủ đề 4:

Tình bạn bốn phương (tiếp)

	17
	- Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 4/4.

- Ôn Bài đọc nhạc số 4
	- Biết được các đặc điểm và cảm nhận Nhịp 4/4, biết cách đánh nhịp 4/4, ứng dụng vào bài hát.

-  Ôn luyện bài ĐN kết hợp gõ đệm/ đánh nhịp 4/4.
	
	

	
	18
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Mozart.
- Hoạt động trải nghiệm và khám phá.
	- Nêu được vài nét cơ bản và thành tựu âm nhạc của Nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart.

- Thể hiện được vòng hợp âm.
	
	


Học kì II: 
	Chủ đề
	Tiết
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt


	
	

	Chủ đề 5:

Mùa xuân


	19
	- Hát bài Mùa xuân em tới trường.
- Nghe nhạc: Mùa xuân đầu tiên.


	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Mùa xuân em tới trường. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Mùa xuân đầu tiên. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
	
	

	
	20
	- Ôn tập bài hát: Mùa xuân em tới trường. 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5
- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- HS vận dụng: trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca…..

- Nhận biết, luyện đọc các nốt gam Cdur. Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu hợp âm, tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát.
	
	

	
	21
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Cao và bài Tiến quân ca.
- Hoạt động trải nghiệm và khám phá.
	- Nêu được vài nét cơ bản và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao cùng 1 số tác phẩm của ông. Hiểu biết được xuất xứ bài hát Tiến quân ca. Nghe và thường thức âm nhạc.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
- Tập gõ phách trong bài ĐN. Luyện tập kĩ năng chơi nhạc cụ.
	- Hát bè Hòa âm vào bài hát: Mùa xuân em tới trường.
	

	Chủ đề 6:

Ước mơ


	22
	- Hát bài Những lá thuyền ước mơ.
- Nghe nhạc: Romance.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Những lá thuyền ước mơ.
- Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Romance. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
	
	

	
	23
	- Ôn tập bài hát: Những lá thuyền ước mơ.

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6
- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu.
	- HS trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca…
- Nhận biết được giọng C dur; Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm.
- Thể hiện đúng mẫu bài tập tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.
	
	

	
	24
	- Lý thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung.

- Ôn Bài đọc nhạc số 6
	 - Biết được các đơn vị cung và nửa cung; Biết được khoảng cách về cao độ giữa các bậc âm cơ bản.

- Tập gõ phách trong bài ĐN. Luyện tập kĩ năng chơi nhạc cụ.
	
	

	
	25
	- Thường thức âm nhạc: Đàn guita và đàn  Accordion.
- Hoạt động trải nghiệm và khám phá.
	- Nêu được tên và đặc điểm của đàn Guitar, Accordion, cảm nhận và phân biệt được âm sắc của 2 loại đàn này. Nghe và thường thức âm nhạc.
- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
	- HS có thể chơi Ghita 1 đoạn nhạc yêu thích.
	

	
	26
	- KT giữa học kì II.


	- Hát rõ lời và thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.
- Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc

- Hiểu được các kiến thức đã học về nhạc lí.
- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.
 - Vận dụng được và thực hành âm nhạc để đánh giá lực học của HS.
	
	

	Chủ đề 7:

Hòa bình

	27
	- Hát bài Ước mơ xanh.
- Nghe nhạc: Bài ca hòa bình.


	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Ước mơ xanh. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. Biết hát bè đơn giản.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Bài ca hòa bình. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
	
	

	
	28
	- Ôn tập bài hát: Ước mơ xanh.

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7
- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- HS vận dụng: trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca…..

- Nhận biết được giọng C dur; Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm và đọc nhạc 2 bè.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.
	
	

	
	29
	- Lý thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa - Dấu hóa.

- Ôn Bài đọc nhạc số 7
	-- Ôn bài hát theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu.

- Nhận biết và giải thích được ý nghĩa các bậc chuyển hóa bằng chữ cái Latin; dấu hóa; Biết 2 hình thức sử dụng dấu hóa.

- Đọc nhạc đúng tên nốt, cao độ, trường độ.
	
	

	
	30
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

- Hoạt động trải nghiệm và khám phá.
	- Nêu được đóng góp cho nghệ thuật cải lương của Nhạc sĩ Cao Văn Lầu. 
- Cảm nhận được vẻ đẹp tác phẩm Bài ca hòa bình. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhạc điệu.

- Nghe và thường thức âm nhạc.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.

- Giáo dục học sinh yêu chuộng hòa bình và các
 bạn bè trên khắp 5 châu.
	
	

	Chủ đề 8:

Âm vang núi rừng

	31
	- Hát bài Đi cắt lúa.
- Nghe nhạc: Nhạc rừng.
	- Hát đúng giai điệu, sắc thái của bài Đi cắt lúa. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp.
- Cảm thụ được vẻ đẹp của tác phẩm Nhạc rừng. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhạc điệu.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.

- Nghe và thường thức âm nhạc.
	
	

	Ôn tập và kiểm tra HKII

	32
	- Ôn tập.
	- HS thuộc lời các hát, trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca….
- HS đọc thuần thục các bài ĐN. Rèn kĩ năng đọc các bài ĐN chuẩn cao độ, trường độ.

- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
	
	

	
	33
	- Kiểm tra cuối năm.
	- Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập tham gia đánh giá cuối năm học.
	
	

	Chủ đề 8:

Âm vang núi rừng (tiếp)

	34
	- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa. 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8
- Nhạc cụ: Hoà tấu.


	- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.

- TĐN số 8: Nhận biết được giọng C dur; Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm và đọc nhạc 2 bè.
- Tập gõ phách trong bài ĐN. Luyện tập kĩ năng chơi nhạc cụ.
- Thể hiện tiết tấu- Thế bấm hòa âm Am; biết ứng dụng đệm cho bài hát.
	
	

	
	35
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Việt.

- Hoạt động trải nghiệm và khám phá.
	- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu Âm nhạc của Nhạc sĩ Hoàng Việt.

- Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhạc điệu.

- Yêu và giữ gìn các làn điệu dân ca.
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: ÂM NHẠC 
KHỐI LỚP 7- BỘ SÁCH CÁNH DIỀU-  NĂM HỌC 2024 -2025.

1. Thời lượng: Tổng số tiết 35 tiết/năm học, trong đó học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết.

2. Thời điểm kiểm tra định kì:

- Số bài kiểm tra định kỳ là 02 bài /học kỳ: Trong đó có 01 bài kiểm tra giữa học kỳ thời gian 45 phút, 01 bài kiểm tra cuối học kỳ thời gian 45 phút.

- Kiểm tra giữa học kì I và học kỳ II: Theo kế hoạch của nhà trường. 

- Kiểm tra cuối học kì: Theo Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung thực hiện:  

Học kì I:                 


	Chủ đề
	Tiết
	Tên tiết dạy
	Yêu cầu cần đạt


	Nội dung bổ sung 

(dành cho HS Khá, Giỏi/tích hợp, giáo dục địa phương)
	Ghi chú

	Chủ đề 1:

Chào năm học mới


	1
	- Hát bài Bài Ước mơ mùa khai trường.

- Lý thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà.

- Trải nghiệm và khám phá.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Ước mơ mùa khai trường.

- Biết hát kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- HS trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca...

- Nhận biết và thể hiện được Nhịp lấy đà. Tạo ra 3 nét nhạc có Nhịp lấy đà.
	
	

	
	2
	- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại ca khúc.

- Ôn tập bài hát: Ước mơ mùa khai trường.

 - Nhạc cụ: Đệm cho bài hát.
	-- Nhận biết và nêu được đặc điểm 1 số thể loại ca khúc.

- Ôn bài hát theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng đệm cho BH, chơi đươc bài hòa tấu.
	
	

	
	3
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1.
- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 1, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. Tập gõ phách trong TĐN và bộ gõ cơ thể.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.
	
	

	
	4 
	- Ôn tập bài hòa tấu.
- Ôn tập bài hát: Ước mơ mùa khai trường

- Trải nghiệm và khám phá. 

	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
-Trình bày bài hát Ước mơ mùa khai trường

bằng các hình thức đã học. 

- Có tinh thần hăng say học tập khi bước vào năm học mới. Hát những câu hát có chủ đề về năm học mới với giai điệu tùy ý.
	
	

	Chủ đề 2:

Em yêu làn điệu dân ca

	5
	- Hát bài Đi cấy.
- Nghe nhạc: Hát chèo thuyền.
- Trải nghiệm và khám phá.


	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Đi cấy.

. Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Hát chèo thuyền. Biết tìm những câu thơ lục bát được dùng để phát triển thành lời ca của bài Hát chèo thuyền.
	
	

	
	6
	- Thường thức Âm nhạc: Dân ca 1 số vùng miền Việt Nam.
- Ôn tập bài hát: Đi cấy. 
- Nhạc cụ: Đệm cho bài hát.
	-- Nhận biết và nêu được đặc điểm dân ca 1 số vùng miền.

 - Ôn bài hát theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu hoặc đánh nhịp.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, ứng dụng đệm cho BH. 
	
	

	
	7
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2.

- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Luyện đọc tốt gam theo mẫu. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài TĐN số 2, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. Tập gõ phách, luyện kĩ năng TĐN và bộ gõ cơ thể.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ vào bài Lý con sáo Gò Công.
	
	

	
	8
	- Ôn tập bài hòa tấu.

- Ôn tập bài hát: Đi cấy.
- Trải nghiệm và khám phá.
	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.

- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
-Trình bày BH Đi cấy bằng các hình thức đã học. 
- Tìm được những câu thơ lục bát để phát triển thành những lời ca của bài hát Chèo thuyền- dân ca Bắc Bộ.
- Nhận biết âm hưởng dân ca của 1 nét nhạc.
	
	

	KT giữa học kì I.


	9
	- Kiểm tra giữa học kì I.


	- Biết trình bày đúng giai điệu, lời ca các BH, TĐN .

- Hiểu được các kiến thức đã học về nhạc lí.

- Vận dụng được và thực hành âm nhạc để đánh giá lực học của HS.
	
	

	Chủ đề 3:

Biết ơn thày cô


	10
	- Hát bài Bài học đầu tiên.
- Lý thuyết âm nhạc.

- Trải nghiệm và khám phá. 


	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Bài học đầu tiên. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Nhận biết, giải thích, thể hiện được các kí hiệu: Dấu nối, dấu chấm dôi, dấu miễn nhịp.

- Biết hát với sự thay đổi vị trí đặt dấu miễn nhịp.
	
	

	
	11
	- Thường thức âm nhạc: Kèn Clarinet và Sáo Flute.
- Ôn tập bài hát: Bài học đầu tiên.

- Nhạc cụ: Đệm cho BH.

- Nghe nhạc: Thày cô và mái trường.
	- Nêu được tên và đặc điểm của Kèn Clarinet và Sáo Flute. Cảm thụ được âm sắc của 2 loại nhạc cụ này.

  - Ôn bài hát theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu. Thể hiện đúng mẫu hợp âm, tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Thày cô và mái trường. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đêm phù hợp với nhịp điệu.
	
	

	
	12
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3.

- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Luyện đọc tốt quãng theo mẫu vào bài ĐN số 3. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 3, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. Tập gõ phách, luyện kĩ năng ĐN và bộ gõ cơ thể.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát.
- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ vào bài Bài học đầu tiên.
	
	

	
	13
	- Ôn tập bài hòa tấu.

- Ôn tập bài hát: Bài học đầu tiên.

- Trải nghiệm và khám phá. 


	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

-Trình bày BH Bài học đầu tiên bằng các hình thức đã học. Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
- Biết tạo ra 4 ô nhịp ¾ rồi thể hiện các ô nhịp đó.
	
	

	Chủ đề 4:

Ước mơ


	14
	- Hát bài Điều em muốn.
- Trải nghiệm và khám phá
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Điều em muốn. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể.
	
	

	
	15
	- Nghe nhạc: Symphony No.6

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Ludwig van Beethoven. 

- Ôn tập bài hát: Điều em muốn.

- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Biết tưởng tượng và biểu lộ cảm xúc khi nghe Chương IV- Symphony No.6 (Pastoral)

 - Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của Nhạc sỹ Ludwig van Beethoven. 

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.
	
	

	Kiểm tra HKI
	16
	- Kiểm tra học kì I.
	- HS trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca…..

- Lựa chọn 1 đến 2 nội dung thực hành tham gia đánh giá cuối học kỳ I.
	
	

	Chủ đề 4:

Ước mơ

 (tiếp)


	17
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4.
- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Tập gõ phách trong ĐN, luyện kĩ năng ĐN và bộ gõ cơ thể.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 4, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.

- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ vào bài Alouette.
	
	

	
	18
	- Ôn tập bài hòa tấu.

- Ôn tập bài hát: Điều em muốn.

- Trải nghiệm và khám phá. 


	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH. Trình bày bài hát Điều em muốn bằng các hình thức đã học. 
- Biết thể hiện mẫu tiết tấu bằng 1 số đồ vật đã qua sử dụng.
	
	


Học kì II: 

	Chủ đề
	Tiết
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt


	
	

	Chủ đề 5:

Mùa xuân


	19
	- Hát bài Mùa xuân.
- Lý thuyết âm nhạc: Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu quay lại.

- Trải nghiệm và khám phá. 


	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Mùa xuân. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Nhận biết, thể hiện, giải thích được các kí hiệu: Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu quay lại. 

- Sử dụng dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu quay lại để chép nhạc đơn giản.
	
	

	
	20
	- Nghe nhạc: Một mùa xuân nho nhỏ.

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trần Hoàn.

- Ôn tập BH: Mùa xuân.
	- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Một mùa xuân nho nhỏ. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
 - Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của Nhạc sỹ Trần Hoàn.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
	
	

	
	21
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5.

- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Tập gõ phách trong bài ĐN, luyện kĩ năng ĐN và bộ gõ cơ thể.

- Luyện đọc quãng theo mẫu. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 5,  biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ vào bài Mùa xuân.
	
	

	
	22
	- Ôn tập bài hòa tấu.

- Ôn tập bài hát: Mùa xuân.

- Trải nghiệm và khám phá. 


	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH. Trình bày BH Mùa xuân bằng các hình thức đã học. 
- Biết thể hiện bài tập tiết tấu bằng các động tác cơ thể.
	
	

	Chủ đề 6:

Lời ru của mẹ.


	23
	- Hát bài Lời ru của mẹ.

- Trải nghiệm và khám phá
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Lời ru của mẹ. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Biết hát các câu ca dao theo cách riêng của mình.
	
	

	
	24
	- Nghe nhạc: Mẹ yêu con.

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
- Ôn tập bài hát: Lời ru của mẹ.

- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Mẹ yêu con. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
 - Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.
	
	

	
	25
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6.

- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Luyện đọc gam theo mẫu. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 6,  biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. Tập gõ phách trong bài ĐN, luyện kĩ năng ĐN và bộ gõ cơ thể.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ vào bài Lullaby.
	
	

	
	26
	- Ôn tập bài hòa tấu.

- Ôn tập bài hát: Lời ru của mẹ.

- Trải nghiệm và khám phá. 


	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
-Trình bày bài hát Lời ru của mẹ bằng các hình thức đã học. 
- Biết tạo ra 4 ô nhịp 2/4 rồi thể hiện các ô nhịp đó.
	
	

	KT giữa học kì II.


	27
	- KT giữa học kì II.


	- Hát rõ lời và thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.
- Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc

- Hiểu được các kiến thức đã học về nhạc lí.
- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.
 - Vận dụng được và thực hành âm nhạc để đánh giá lực học của HS.
	
	

	Chủ đề 7:

Cội nguồn

	28
	- Hát bài Nổi trống lên các bạn ơi!

- Nghe nhạc: Đất nước lời ru.


	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Nổi trống lên các bạn ơi! Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Đất nước lời ru. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
	
	

	
	29
	- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Nhạc cụ: Đệm cho BH
- Lý thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu thuật ngữ về nhịp độ, sắc thái, cường độ.

- Trải nghiệm và khám phá. 
	  - Ôn bài hát theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu.

- Thể hiện đúng mẫu hợp âm, tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát.

- Nhận biết, thể hiện và giải thích được một số kí hiệu thuật ngữ về nhịp độ, sắc thái, cường độ.

- Trải nghiệm và khám phá: Biết hát với các nhịp độ khác nhau.
	
	

	
	30
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7.

- Nhạc cụ: Hòa tấu.
	- Tập gõ phách trong ĐN, luyện kĩ năng ĐN và bộ gõ cơ thể.

- Luyện đọc quãng theo mẫu. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài TĐN số 7,  biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, ứng dụng cho BH.
- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ vào bài Ca ngợi tổ quốc.
	
	

	
	31
	- Ôn tập bài hòa tấu.

- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!

- Trải nghiệm và khám phá. 


	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.

- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
-Trình bày bài hát Nổi trống lên các bạn ơi! bằng các hình thức đã học. 
- Biết thể hiện mẫu tiết tấu bằng 1 số đồ vật đã qua sử dụng.
	
	

	Chủ đề 8:

Quê hương

	32
	- Hát bài Vui kéo lưới.
- Nhạc cụ: Đệm cho bài hát.
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8.
	- Hát đúng giai điệu, sắc thái của bài Vui kéo lưới. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp.
- Biết thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho BH.
- Tập gõ phách trong TĐN, luyện kĩ năng TĐN và động tác cơ thể.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài TĐN số 8,  biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	
	

	Kiểm tra HKII

	33
	- Kiểm tra cuối năm.
	- Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập tham gia đánh giá cuối năm học.
	
	

	Chủ đề 8:

Quê hương
 (tiếp)

	34
	- Nhạc cụ: Hòa tấu.
- Nghe nhạc: tác phẩm Tây nguyên chào mặt trời.
- Âm nhạc thường thức: Đàn T’rưng và đàn K’lông pút.

	- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Tây nguyên chào mặt trời. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Nêu được tên và đặc điểm của Đàn T’rưng và đàn K’lông pút. Cảm thụ được âm sắc của 2 loại nhạc cụ này.
	
	

	
	35
	- Ôn tập bài hòa tấu.

- Ôn tập bài hát: Vui kéo lưới.

- Trải nghiệm và khám phá. 


	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
-Trình bày bài hát Vui kéo lưới bằng các hình thức đã học. 
- Biết hát bè trì tục và hát theo cách riêng của mình.
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC  MÔN: ÂM NHẠC 
KHỐI LỚP 8- BỘ SÁCH CÁNH DIỀU-  NĂM HỌC 2024 -2025.

1. Thời lượng: Tổng số tiết 35 tiết/năm học, trong đó học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết.

2. Thời điểm kiểm tra định kì:

- Số bài kiểm tra định kỳ là 02 bài /học kỳ: Trong đó có 01 bài kiểm tra giữa học kỳ thời gian 45 phút, 01 bài kiểm tra cuối học kỳ thời gian 45 phút.

- Kiểm tra giữa học kì I và học kỳ II: Theo kế hoạch của nhà trường. 

- Kiểm tra cuối học kì: Theo Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung thực hiện:  

Học Kì I
	Chủ đề
	Tiết
	Tên tiết dạy
	Yêu cầu cần đạt


	Nội dung bổ sung 

(dành cho HS Khá, Giỏi/tích hợp, giáo dục địa phương)
	Ghi chú

	Chủ đề 1:

Thiên nhiên tươi đẹp
	1
	– Hát bài Khúc ca bốn mùa

– Nghe tác phẩm Con cá Foren
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Khúc ca bốn mùa. Biết hát kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. HS trình bày BH theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca...
- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Con cá Foren. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
	
	

	
	2
	– Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa

– Nhịp [image: image2.png]


 
– Trải nghiệm và khám phá
	- - Ôn bài hát theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu.
- Biết được các đặc điểm và cảm nhận Nhịp [image: image4.png]


, biết cách đánh nhịp [image: image6.png]


, ứng dụng vào bài hát.
- Tạo ra bốn ô nhịp [image: image8.png]



	
	

	
	3
	– Bài đọc nhạc số 1

– Bài hoà tấu số 1
	- Tập gõ phách trong ĐN, luyện kĩ năng TĐN và bộ gõ cơ thể.

- Luyện đọc tốt gam C dur vào bài TĐN số 1. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài TĐN số 1, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	
	

	
	4 
	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Khúc ca bốn mùa
– Ôn tập Bài hoà tấu số 1
– Trải nghiệm và khám phá
	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH. Trình bày bài hát Khúc ca bốn mùa bằng các hình thức đã học. 

- Vỗ tay theo 3 mẫu tiết tấu nhịp [image: image10.png]



	
	

	Chủ đề 2:

Em yêu làn điệu dân ca


	5
	– Hát bài Bản làng tươi đẹp

– Trải nghiệm và khám phá
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Bản làng tươi đẹp. Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Sưu tầm một số câu thơ lục bát được dùng để phát triển thành lời ca trong dân ca quan họ Bắc Ninh
	
	

	
	6
	– Ôn tập bài hát Bản làng tươi đẹp

– Nghe bài dân ca Cây trúc xinh; Dân ca quan họ Bắc Ninh.
	-- Nhận biết và nêu được đặc điểm dân ca 1 số vùng miền.

 - Ôn bài hát theo kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng đệm cho BH, chơi đươc bài hòa tấu.
	
	

	
	7
	– Bài đọc nhạc số 2.

– Bài hoà tấu số 2.
	- Luyện đọc tốt gam theo mẫu vào bài TĐN số 2. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài TĐN số 2, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.
	
	

	
	8
	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Bản làng tươi đẹp
– Ôn tập Bài hoà tấu số 2
– Trải nghiệm và khám phá
	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.

- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH. Trình bày BH Bản làng tươi đẹp bằng các hình thức đã học. 
- Biết xác định âm hưởng dân ca của 1 nét nhạc.
- Điền thêm cao độ cho nét nhạc
	
	

	KT giữa học kì I.


	9
	- Kiểm tra giữa học kì I.


	- Biết trình bày đúng giai điệu, lời ca các BH, bài ĐN.

- Hiểu được các kiến thức đã học về nhạc lí.

- Vận dụng được và thực hành âm nhạc để đánh giá lực học của HS.
	
	

	Chủ đề 3:

Nhớ ơn thầy cô


	10
	– Hát bài Thương lắm thầy cô ơi!

– Gam trưởng, giọng trưởng, giọng Đô trưởng

– Trải nghiệm và khám phá
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Thương lắm thầy cô ơi
. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Nhận biết, giải thích, xác định được Gam trưởng, giọng trưởng, giọng Đô trưởng
- Tạo ra một giai điệu ở giọng Đô trưởng
	
	

	
	11
	– Kèn trumpet và kèn saxophone
– Ôn tập bài hát Thương lắm thầy cô ơi!
– Nghe tác phẩm Lời thầy cô
	- Nêu được tên và đặc điểm của trumpet và kèn saxophone. Cảm thụ được âm sắc của 2 loại nhạc cụ này.

  - Ôn bài hát Thương lắm thầy cô ơi! kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp điệu.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Lời thầy cô. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đêm phù hợp với nhịp điệu.
	
	

	
	12
	– Bài đọc nhạc số 3

– Bài hoà tấu số 3
	- Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ móc kép áp dụng vào bài ĐN số 3. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.

- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ vào bài Thương lắm thầy cô ơi!
	
	

	
	13
	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Thương lắm thầy cô ơi!

– Ôn tập Bài hoà tấu số 3
– Trải nghiệm và khám phá
	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.
-Trình bày bài hát Thương lắm thầy cô ơi bằng các hình thức đã học. Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
- Thể hiện bài tập tiết tấu bằng các động tác cơ thể
	
	

	Chủ đề 4:

Âm nhạc nước ngoài

	14
	– Hát bài Khúc ca chào xuân 

– Trải nghiệm và khám phá
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Khúc ca chào xuân 
. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Biết chép nhạc hai bè
	
	

	
	15
	– Nghe tác phẩm Waltz in A Minor; Nhạc sĩ Frederic Chopin

– Ôn tập bài hát Khúc ca chào xuân
	- Biết tưởng tượng và biểu lộ cảm xúc khi nghe tác phẩm Waltz in A Minor
 - Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của Nhạc sỹ Frederic Chopin
- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
	
	

	Kiểm tra HKI
	16
	- Kiểm tra học kì I.
	- HS vận dụng: trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca…..

- Lựa chọn 1 đến 2 nội dung thực hành tham gia đánh giá cuối học kỳ I.
	
	

	Chủ đề 4:

Âm nhạc nước ngoài
 (tiếp)


	17
	– Bài đọc nhạc số 4
– Bài hoà tấu số 4
	- Tập gõ phách, luyện kĩ năng ĐN và bộ gõ cơ thể.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 4, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ
	
	

	
	18
	– Đệm cho bài hát Khúc ca chào xuân 
– Ôn tập Bài hoà tấu số 4
– Trải nghiệm và khám phá
	- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Khúc ca chào xuân
- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
-Trình bày bài hát Khúc ca chào xuân bằng các hình thức đã học. 
- Biết thể hiện mẫu tiết tấu bằng cốc nhựa
	
	


Học Kì II
	Chủ đề
	Tiết
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt


	
	

	Chủ đề 5:

Giai điệu quê hương

	19
	– Hát bài Xuân quê hương

– Đảo phách
– Trải nghiệm và khám phá
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Xuân quê hương. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Nhận biết, giải thích, thể hiện được tiết tấu đảo phách 

- Tạo ra mẫu tiết tấu có đảo phách
	
	

	
	20
	– Nghe bản nhạc Long ngâm; Nhã nhạc cung đình Huế 

– Ôn tập bài hát Xuân quê hương
	- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Long ngâm. Nhã nhạc cung đình Huế. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.

	
	

	
	21
	– Bài đọc nhạc số 5
– Bài hoà tấu số 5
	- Luyện đọc nhạc có tiết tấu đảo phách. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 5,  biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.

- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ vào bài 
	
	

	
	22
	– Đệm cho bài hát Xuân quê hương
– Ôn tập Bài hoà tấu số 5
– Trải nghiệm và khám phá
	- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Xuân quê hương. Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH
 - Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.
- Chia sẻ với bạn cách bảo quản nhạc cụ
	
	

	Chủ đề 6:

Tiếng hát ước mơ.


	23
	– Hát bài Bay cao tiếng hát ước mơ
– Nhịp [image: image12.png]


 

– Trải nghiệm và khám phá
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Bay cao tiếng hát ước mơ. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Biết được các đặc điểm và cảm nhận Nhịp [image: image14.png]


, biết cách đánh nhịp [image: image16.png]


, ứng dụng vào bài hát.
- Tạo ra hai ô nhịp [image: image18.png]



	
	

	
	24
	– Nghe hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc; Thể loại hợp xướng

– Ôn tập bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ
	- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Ca ngợi Tổ quốc. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
 - Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ
	
	

	
	25
	–Bài đọc nhạc số 6

– Bài hoà tấu số 6
	- Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu
- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 6,  biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.
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	– Đệm cho bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ
– Ôn tập Bài hoà tấu số 6
– Trải nghiệm và khám phá
	- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ
- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.

- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
-Trình bày bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ bằng các hình thức đã học. 
- Tạo mẫu tiết tấu ở nhịp [image: image20.png]


 rồi nói về ước mơ của mình theo mẫu tiết tấu đó
	
	

	KT giữa học kì II.
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	- KT giữa học kì II.


	- Hát rõ lời và thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.
- Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc

- Hiểu được các kiến thức đã học về nhạc lí.
- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.
 - Vận dụng được và thực hành âm nhạc để đánh giá lực học của HS.
	
	

	Chủ đề 7:

Đoàn kết

	28
	– Hát bài Cánh én tuổi thơ
– Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ
– Trải nghiệm và khám phá
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Cánh én tuổi thơ. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 

- Nhận biết Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ
- Tạo ra một giai điệu ở giọng La thứ
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	– Nghe tác phẩm Bóng cây kơ-nia; Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

– Ôn tập bài hát Cánh én tuổi thơ
	   - Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Bóng cây kơ-nia; Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu
-Trình bày bài hát Cánh én tuổi thơ bằng các hình thức đã học. 
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	– Bài đọc nhạc số 7

– Bài hoà tấu số 7
	- Luyện đọc gam La thứ. Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài ĐN số 7,  biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Thể hiện đúng thế bấm hợp âm Mi trưởng (E) trên kèn phím trong bài hòa tấu.

- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ 
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	– Đệm cho bài hát Cánh én tuổi thơ
– Ôn tập Bài hoà tấu số 7.
– Trải nghiệm và khám phá
	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Cánh én tuổi thơ. Trình bày bài hát Cánh én tuổi thơ bằng các hình thức đã học.
- Biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu. Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ.
- Biết lựa chọn và thể hiện mẫu tiết tấu cho bài hát
	
	

	Chủ đề 8:

Mùa hè

	32
	– Hát bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng

– Trải nghiệm và khám phá 
	- Hát đúng giai điệu, sắc thái của bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp đệm cho bài hát.

- Hát theo cách riêng của mình
	s
	

	Kiểm tra HKII
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	- Kiểm tra cuối năm.
	- Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập tham gia đánh giá cuối năm học.
	
	

	Chủ đề 8:

Mùa hè
 (tiếp)

	34
	– Sênh tiền và tính tẩu

– Ôn tập bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng

– Đệm cho bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng
	- Nêu được tên và đặc điểm của sênh tiền và tính tẩu. Cảm thụ được âm sắc của 2 loại nhạc cụ này.
– Trình bày bài hát Cánh én tuổi thơ bằng các hình thức đã học. 
- Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng
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	– Bài đọc nhạc số 8

– Bài hoà tấu số 8

– Trải nghiệm và khám phá
	- Biết thể hiện ứng dụng cho bài ĐN số 8

- Luyện tập kĩ năng hòa tấu nhạc cụ, chơi đươc bài hòa tấu.
- Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho BH.
- Thể hiện mẫu tiết tấu bằng cốc nhựa
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: ÂM NHẠC 
KHỐI LỚP 9- BỘ SÁCH CÁNH DIỀU-  NĂM HỌC 2024 -2025.

1. Thời lượng: Tổng số tiết 35 tiết/năm học, trong đó học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết.
2. Thời điểm kiểm tra định kì:

- Số bài kiểm tra định kỳ là 02 bài /học kỳ: Trong đó có 01 bài kiểm tra giữa học kỳ thời gian 45 phút, 01 bài kiểm tra cuối học kỳ thời gian 45 phút.

- Kiểm tra giữa học kỳ: Theo kế hoạch của nhà trường. 

- Kiểm tra cuối học kì: Theo Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung thực hiện:  

Học Kì I
	Chủ đề
	Tiết
	Tên tiết dạy
	Yêu cầu cần đạt


	Nội dung bổ sung 

(dành cho HS Khá, Giỏi/tích hợp, giáo dục địa phương)
	Ghi chú

	Chủ đề 1:

Tuổi mười lăm
	1
	– Hát bài Tuổi mười lăm
– Sơ lược về quãng, cách xác định và gọi tên quãng
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Tuổi mười lăm; biết hát kết hợp gõ đệm vào các phách mạnh và mạnh vừa, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
– Nêu được khái niệm quãng; biết cách xác định và gọi tên quãng.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Tích cực học tập, rèn luyện để đạt được hoài bão và ước mơ.
	
	

	
	2
	– Ôn tập bài hát Tuổi mười lăm
– Một số thể loại nhạc đàn
– Trải nghiệm và khám phá: Chia sẻ thông tin và cảm nhận về một tác phẩm nhạc đàn
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Tuổi mười lăm; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
– Nhận biết và nêu được đặc điểm một số thể loại nhạc đàn (bài ca không lời, vanxơ, dạ khúc, khúc luyện tập).
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Tích cực học tập, rèn luyện để đạt được hoài bão và ước mơ.
	
	

	
	3
	– Luyện đọc quãng theo mấu; Bài đọc nhạc số 1
– Bài hoà tấu số 1
	1. Năng lực:
– Đọc đúng cao độ các quãng theo mẫu; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 1; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp.
– Chơi được Bài hoà tấu số 1 cùng các bạn.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Tích cực học tập, rèn luyện để đạt được hoài bão và ước mơ.
	
	

	
	4 
	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Tuổi mười lăm
– Ôn tập Bài hoà tấu số 1
– Trải nghiệm và khám phá: Điền thêm cao độ cho nét nhạc
	1. Năng lực:
– Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Tuổi mười lăm.
– Chơi thành thạo Bài hoà tấu số 1 cùng các bạn.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Chủ động, tích cực, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Tích cực học tập, rèn luyện để đạt được hoài bão và ước mơ.
	
	

	Chủ đề 2:

Giai điệu quê hương
	5
	– Hát bài Quê hương thanh bình
– Trải nghiệm và khám phá: Sưu tầm một ca khúc mới sáng tác mang âm hưởng dân ca Việt Nam
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Quê hương thanh bình; biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp hoặc vận động theo nhạc.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý, trân trọng âm nhạc dân tộc và các di sản văn hoá của Việt Nam; tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.
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	– Nghe bài dân ca Ví đò đưa sông Lam; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
– Ôn tập bài hát Quê hương thanh bình
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Quê hương thanh bình; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
– Cảm nhận được vẻ đẹp của bài Ví đò đưa sông Lam; biết biểu lộ cảm xúc khi nghe nhạc.
– Nhận biết và nêu được vài nét về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý, trân trọng âm nhạc dân tộc và các di sản văn hoá của Việt Nam; tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.
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	– Bài đọc nhạc số 2.
– Bài hoà tấu số 2.
	1. Năng lực:
– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 2; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp.
– Chơi được Bài hoà tấu số 2 cùng các bạn.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý, trân trọng âm nhạc dân tộc và các di sản văn hoá của Việt Nam; tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.
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	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Quê hương thanh bình
– Ôn tập Bài hoà tấu số 2
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng một cây bút
	1. Năng lực:
– Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Quê hương thanh bình.
– Chơi thành thạo Bài hoà tấu số 2 cùng các bạn.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý, trân trọng âm nhạc dân tộc và các di sản văn hoá của Việt Nam; tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.
	
	

	KT giữa học kì I.
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	HS chọn 1 trong 3 nội dung sau để kiểm tra, đánh giá:
– Hát
– Đọc nhạc
– Nhạc cụ
	– Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca; thể hiện đúng sắc thái tình cảm của 2 bài hát: Tuổi mười lăm, Quê hương thanh bình; kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận đông phụ hoạ.
– Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1 và Bài đọc nhạc số 2 kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
– Biết chơi Bài hoà tấu số 1 và Bài hoà tấu số 2 cùng các bạn; biết gõ đệm cho 2 bài hát: Tuổi mười lăm, Quê hương thanh bình.
	
	

	Chủ đề 3:

Công ơn thầy cô 
	10
	– Hát bài Dáng thầy
– Sơ lược về dịch giọng
– Trải nghiệm và khám phá: Dịch giọng một nét nhạc
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Dáng thầy; biết hát kết hợp gõ đệm vào các phách mạnh và mạnh vừa, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
– Nêu được khái niệm dịch giọng; biết dịch giọng bản nhạc theo hướng dẫn của giáo viên.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết kính trọng, ghi nhớ công ơn thầy cô giáo.
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	– Kèn cor và kèn trombone
– Ôn tập bài hát Dáng thầy
	1. Năng lực:
– Nêu được tên và đặc điểm của kèn cor, kèn trombone; cảm nhận và phân biệt được âm sắc của 2 loại nhạc cụ này.
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Dáng thầy; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết kính trọng, ghi nhớ công ơn thầy cô giáo.
	
	

	
	12
	– Luyện đọc gam La thứ theo mẫu; Bài đọc nhạc số 3
– Thế bấm hợp âm Rê thứ trên kèn phím; Bài hoà tấu số 3
	1. Năng lực:
– Đọc đúng cao độ gam La thứ; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 3; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp.
– Chơi được hợp âm Rê thứ trên kèn phím; chơi được Bài hoà tấu số 3 cùng các bạn.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất
– Biết kính trọng, ghi nhớ công ơn thầy cô giáo.
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	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Dáng thầy
– Ôn tập Bài hoà tấu số 3
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng các động tác vỗ, gõ,… lên mặt bàn
	1. Năng lực:
– Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Dáng thầy.
– Chơi thành thạo Bài hoà tấu số 3 cùng các bạn.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết kính trọng, ghi nhớ công ơn thầy cô giáo.
	
	

	Chủ đề 4:

Âm nhạc nước ngoài

	14
	– Hát bài Dòng sông quê hương
– Trải nghiệm và khám phá: Sáng tạo một nét giai điệu ở giọng La thứ
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Dòng sông quê hương; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có ý thức học tập tốt môn Âm nhạc; tích cực tham gia hoạt động âm nhạc.
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	– Nghe tác phẩm Tháng Sáu: Khúc hát người chèo thuyền; Nhạc sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovsky
– Ôn tập bài hát Dòng sông quê hương
	1. Năng lực:
– Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Tháng Sáu: Khúc hát người chèo thuyền; biết biểu lộ cảm xúc hoặc vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu của tác phẩm.
– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Dòng sông quê hương; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có ý thức học tập tốt môn Âm nhạc; tích cực tham gia hoạt động âm nhạc.
	
	

	Kiểm tra HKI
	16
	HS chọn 1 trong 3 nội dung sau để kiểm tra, đánh giá:
– Hát
– Đọc nhạc
– Nhạc cụ
	– Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca; thể hiện đúng sắc thái tình cảm của 2 bài hát: Dáng thầy, Dòng sông quê hương; kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận đông phụ hoạ.
– Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 3 và Bài đọc nhạc số 4 kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
– Biết chơi Bài hoà tấu số 3 và Bài hoà tấu số 4 cùng các bạn; biết gõ đệm cho 2 bài hát: Dáng thầy, Dòng sông quê hương.
	
	

	Chủ đề 4:

Âm nhạc nước ngoài
 (tiếp)


	17
	– Luyện đọc gam La thứ theo mẫu; Bài đọc nhạc số 4
– Bài hoà tấu số 4
	1. Năng lực:
– Đọc đúng cao độ gam La thứ theo mẫu; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 4; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp.
– Chơi được Bài hoà tấu số 4 cùng các bạn.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có ý thức học tập tốt môn Âm nhạc; tích cực tham gia hoạt động âm nhạc.
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	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Dòng sông quê hương
– Ôn tập Bài hoà tấu số 4
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng cốc nhựa
	1. Năng lực:
– Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Dòng sông quê hương.
– Chơi thành thạo Bài hoà tấu số 4 cùng các bạn.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có ý thức học tập tốt môn Âm nhạc; tích cực tham gia hoạt động âm nhạc.
	
	


	Chủ đề
	Tiết
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt


	
	

	Chủ đề 5:

Đoàn kết
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	– Hát bài Nối vòng tay lớn
– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Nối vòng tay lớn; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh.
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	– Nghe tác phẩm Câu hò bên bờ Hiền Lương; Nhạc sĩ Hoàng Hiệp
– Ôn tập bài hát Nối vòng tay lớn
	1. Năng lực:
– Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Câu hò bên bờ Hiền Lương; biết biểu lộ cảm xúc hoặc vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu của tác phẩm.
– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp; kể được tên một vài tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ.
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Nối vòng tay lớn; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh.
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	– Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu tiết tấu; Bài đọc nhạc số 5
– Bài hoà tấu số 5
	1. Năng lực:
– Đọc đúng gam Đô trưởng theo mẫu tiết tấu; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 5; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp.
– Chơi được Bài hoà tấu số 5 cùng các bạn.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có ý thức học tập tốt môn Âm nhạc; tích cực tham gia hoạt động âm nhạc.
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	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Nối vòng tay lớn
– Ôn tập Bài hoà tấu số 5
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng một cây bút
	1. Năng lực:
– Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Nối vòng tay lớn.
– Chơi thành thạo Bài hoà tấu số 5 cùng các bạn.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh.
	
	

	Chủ đề 6:

Âm thanh cao nguyên

	23
	CHỦ ĐỀ 6: ÂM THANH CAO NGUYÊN
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	– Hát bài Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín
– Sơ lược về hợp âm
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc vận động theo nhạc.
– Nêu được khái niệm hợp âm; nhận biết đặc điểm của hợp âm ba trưởng và hợp âm ba thứ.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý, trân trọng âm nhạc dân tộc và các di sản văn hoá của Việt Nam; tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.
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	– Cồng chiêng và đàn đá
– Ôn tập bài hát Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín
– Trải nghiệm và khám phá: hát bè trì tục
	1. Năng lực:
– Nêu được tên và đặc điểm của cồng chiêng, đàn đá; cảm nhận và phân biệt được âm sắc của 2 loại nhạc cụ này.
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau; biết hát bè đơn giản.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý, trân trọng âm nhạc dân tộc và các di sản văn hoá của Việt Nam; tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.
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	– Bài đọc nhạc số 6
– Bài hoà tấu số 6
	1. Năng lực:
– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 6; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách; biết đọc nhạc hai bè.
– Chơi được Bài hoà tấu số 6 cùng các bạn.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý, trân trọng âm nhạc dân tộc và các di sản văn hoá của Việt Nam; tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.
	
	

	KT giữa học kì II.
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	HS chọn 1 trong 3 nội dung sau để kiểm tra, đánh giá:
– Hát 
– Đọc 
– Nhạc cụ
	– Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca; thể hiện đúng sắc thái tình cảm của 2 bài hát Nối vòng tay lớn, Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận đông phụ hoạ.
– Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5 và Bài đọc nhạc số 6 kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
– Biết chơi Bài hoà tấu số 5 và Bài hoà tấu số 6 cùng các bạn; biết gõ đệm cho 2 bài hát: Nối vòng tay lớn, Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín.
	
	

	Chủ đề 7:

Cánh diều ước mơ
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	– Hát bài Bay lên những cánh diều ước mơ
– Trải nghiệm và khám phá: Sáng tạo một nét giai điệu có sử dụng hình nốt móc kép
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Bay lên những cánh diều ước mơ; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có những ước mơ trong sáng; luôn cố gắng vươn lên để đạt được ước mơ.
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	– Nghe tác phẩm Đường chúng ta đi; Nhạc sĩ Huy Du
– Ôn tập bài hát Bay lên những cánh diều ước mơ
	1. Năng lực:
– Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Đường chúng ta đi; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu của tác phẩm.
– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du; kể được tên một vài tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ.
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Bay lên những cánh diều ước mơ; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có những ước mơ trong sáng; luôn cố gắng vươn lên để đạt được ước mơ.
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	– Bài đọc nhạc số 7
– Bài hoà tấu số 7
	1. Năng lực:
– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 7; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp.
– Chơi được Bài hoà tấu số 7 cùng các bạn.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có những ước mơ trong sáng; luôn cố gắng vươn lên để đạt được ước mơ.
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	– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Bay lên những cánh diều ước mơ
– Ôn tập Bài hoà tấu số 7.
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng các động tác vỗ, gõ,… lên mặt bàn
	1. Năng lực:
– Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Bay lên những cánh diều ước mơ.
– Chơi thành thạo Bài hoà tấu số 7 cùng các bạn.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Có những ước mơ trong sáng; luôn cố gắng vươn lên để đạt được ước mơ.
	
	

	Chủ đề 8:

Tạm biệt mái trường
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	– Hát bài Tạm biệt mái trường
– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình
	1. Năng lực:
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Tạm biệt mái trường; biết hát kết hợp gõ đệm vào các phách mạnh và mạnh vừa, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý bạn bè, thầy cô và mái trường.
	s
	

	Kiểm tra HKII
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	HS chọn 1 trong 3 nội dung sau để kiểm tra, đánh giá:
– Hát

 – Đọc nhạc
 – Nhạc cụ: 
	– Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca; thể hiện đúng sắc thái tình cảm của 2 bài hát: Bay lên những cánh diều ước mơ, Tạm biệt mái trường; kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận đông phụ hoạ.
– Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 7 và Bài đọc nhạc số 8 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
– Biết chơi Bài hoà tấu số 7 và Bài hoà tấu số 8 cùng các bạn; biết gõ đệm cho 2 bài hát: Bay lên những cánh diều ước mơ, Tạm biệt mái trường.
	
	

	Chủ đề 8:

Tạm biệt mái trường
 (tiếp)
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	– Một số hợp âm của giọng Đô trưởng và giọng La thứ
– Ôn tập bài hát Tạm biệt mái trường
– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Tạm biệt mái trường
	1. Năng lực:
– Nhận biết được một số hợp âm ba của giọng Đô trưởng và giọng La thứ.
– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Tạm biệt mái trường; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
– Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Tạm biệt mái trường.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý bạn bè, thầy cô và mái trường.
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	– Bài đọc nhạc số 8
– Thế bấm hợp âm Mi thứ trên kèn phím; Bài hoà tấu số 8
– Trải nghiệm và khám phá: Đọc nhạc có bè đuổi; Biểu diễn một bài hát để tri ân thầy cô và tạm biệt bạn bè
	1. Năng lực:
– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 8; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp; biết đọc nhạc có bè đuổi.
– Chơi được hợp âm Mi thứ trên kèn phím; chơi được Bài hoà tấu số 8 cùng các bạn.
– Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
– Tích cực, chủ động, hợp tác trong các hoạt động luyện tập theo nhóm, tổ, lớp.
2. Phẩm chất:
– Biết yêu quý bạn bè, thầy cô và mái trường.
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